
 

BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 

Đơn vị tính: VNĐ – Chưa bao gồm VAT 

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/05/2019  

  

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ (VNĐ) 

STANDARD GOLD PLATINUM 

1 PHÍ PHÁT HÀNH       

1.1.  Phí phát hành thường, thu theo loại thẻ  30.000 40.000 50.000 

1.2.  Phí phát hành nhanh  100.000 200.000 200.000 

1.3.  Phí phát hành lại  30.000 40.000 50.000 

1.4.  Phí phát hành thẻ phụ 30.000 30.000 30.000 

2 PHÍ SỬ DỤNG THẺ       

2.1.  Phí thay đổi hạng thẻ  50.000 

2.2.  Phí thay đổi trạng thái thẻ (đóng/kích hoạt lại…)  20.000 

2.3.  Phí thường niên thu theo tháng không phân biệt 

theo từng hạng thẻ 

60.000 

2.4.  Phí phát hành lại Pin 20.000 

2.5.  Phí thay đổi tài khoản liên kết  50.000 

2.6.  Phí xác nhận theo yêu cầu (xác nhận việc sử 

dụng thẻ, số thẻ) 

10.000 

3 PHÍ GIAO DỊCH      

3.1.  Phí in sao kê tại máy ATM 500 

3.2.  Phí vấn tin tài khoản tại ATM 500 

3.3.  Phí rút tiền mặt tại máy ATM      
 

- Tại ATM VRB 1.000 

- Tại ATM Ngân hàng khác  3.000 

3.4.  Phí chuyển khoản nội bộ      
 

- Tại ATM VRB 1.000 

- Tại ATM Ngân hàng khác  3.000 

3.5.  Phí dịch vụ topup, billing  Miễn phí 

3.6.  Phí dịch vụ Ecom Miễn phí 

3.7.  Phí tra soát (phí khiếu nại), thu sau mỗi lần 

khiếu nại 

 

 - Nếu khiếu nại đúng  Miễn phí 

 - Nếu khiếu nại sai  50.000 

3.8.  Phí dịch vụ khác  50.000  

 


